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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (Chọn một đáp án đúng trong bốn đáp án cho mỗi câu)
Câu 1.  Để định dạng màu nền cho bảng, em sử dụng thuộc tính nào?
	A. color.
	B. tablecolor.
	C. background.
	D. bgcolor.


Câu 2.  Khi muốn định dạng một phần nhỏ văn bản trong dòng mà không làm thay đổi bố cục, nên sử dụng thẻ nào?
	A. <div>
	B. <hr>
	C. <span>
	D. <p>


Câu 3.  Khi muốn xuống dòng trong cùng một đoạn văn bản, thẻ nào cần được sử dụng?
	A. <p>
	B. <div>
	C. <hr>
	D. <br>


Câu 4.  Trên trang HTML, thẻ p có ý nghĩa gì?
	A. Đoạn văn bản.
	B. Một câu trích dẫn ngắn.

	C. Tiêu đề trang web.
	D. Tiêu đề văn bản.


Câu 5.  Phần tử nào của biểu mẫu xác định vùng nhập dữ liệu nhiều dòng?
	A. label.
	B. input.
	C. name.
	D. textarea.


Câu 6.  Các mẫu định dạng CSS được đặt trong cặp thẻ nào của tệp HTML?
	A. <style></style>.
	B. <body></body>.
	C. <title></title>.
	D. <meta></meta>.


Câu 7.  Thẻ nào sau đây dùng để chia trang web thành các khối nội dung?
	A. <span>
	B. <div>
	C. <title>
	D. <meta>


Câu 8.  Mẫu CSS căn lề giữa cho tất cả các thẻ h1 là
	A. h1 {text-index: center;}.
	B. h1 {text-position: center;}.

	C. h1 {text-align: center;}.
	D. h1 {text-indent: center;}.


Câu 9.  Em sử dụng cặp thẻ HTML nào để tạo biểu mẫu?
	A. <model></model>.
	B. <table></table>.

	C. <iframe></iframe>.
	D. <form></form>.


Câu 10.  Thuộc tính font-weight nhận giá trị nào sau đây?
	A. 1000.
	B. 800.
	C. font -weight.
	D. 1110.


Câu 11.  Để gộp ô trên hàng, em sử dụng thuộc tính nào?
	A. rowsize.
	B. colframe.
	C. rowspan.
	D. colspan.


Câu 12.  Vùng mô tả (declaration block) của một mẫu định dạng CSS có dạng như
thế nào?
	A. {thuộc tính=giá trị;}.
	B. {thuộc tính-giá trị,}.

	C. {thuộc tính: giá trị;}.
	D. {thuộc tính: giá trị,}.


Câu 13.  Thẻ nào trong HTML được dùng để tạo liên kết?
	A. <b>.
	B. <l>.
	C. <a>.
	D. <i>.


Câu 14.  Khi muốn làm cho một đoạn văn bản hiển thị đậm hơn để nhấn mạnh nội dung, nên sử dụng thẻ nào là phù hợp nhất?
	A. <u>
	B. <b>
	C. <i>
	D. <br>


Câu 15.  Phần tử fieldset của biểu mẫu được dùng để làm gì?
	A. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu người dùng nhập vào.

	B. Nhóm các phần tử có liên quan trong biểu mẫu.

	C. Nhập dữ liệu.

	D. Chỉ định cho trình duyệt tự động lấy dữ liệu người dùng đã nhập trước đây.


Câu 16.  Thuộc tính nào của thẻ <form> quyết định địa chỉ nhận dữ liệu sau khi người dùng gửi biểu mẫu?
	A. type
	B. method
	C. name
	D. action


Câu 17.  Mẫu CSS dùng để định dạng chữ in nghiêng cho tất cả các thẻ p là
	A. p {font-weight: italics;}.
	B. p {font-style: italics;}.

	C. p {font-family: italics;}.
	D. p {font-size: italics;}.


Câu 18.  Em sử dụng thẻ nào để chèn dòng kẻ ngang vào trang HTML?
	A. <qr>.
	B. <br>.
	C. <dr>.
	D. <hr>.


Câu 19.  Cặp thẻ nào trong HTML dùng để tạo danh sách có thứ tự?
	A. <al></al>. 
	B. <ol></ol>.
	C. <il></il>.
	D. <ul></ul>.


Câu 20.  Để thiết lập kiểu chữ nghiêng của văn bản, em sử dụng thuộc tính CSS nào?
	A. font-size.
	B. font-family.
	C. font- style.
	D. font-weight.


Câu 21.  p {line-align: justify} nghĩa là gì?
	A. Thiết lập khoảng cách đều nhau giữa các dòng văn bản.

	B. Thiết lập tính chất trang trí dòng văn bản.

	C. Căn lề đều hai bên cho đoạn văn bản.

	D. Đưa đoạn văn bản ra giữa trang.


Câu 22.  Thẻ HTML dùng để tạo các ô dữ liệu trong bảng là
	A. <td>.
	B. <table>.
	C. <tr>.
	D. <th>.


Câu 23.  Để văn bản hiển thị nghiêng và thể hiện ý nghĩa thuật ngữ nhấn mạnh, nên sử dụng thẻ nào?
	A. <u>
	B. <em>
	C. <small>
	D. <i>


Câu 24.  Giá trị nào trong thuộc tính style dùng để định dạng phông chữ?
	A. font-family.
	B. font-style.
	C. font-type.
	D. font-size.


II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1.  Để định dạng kiểu chữ đậm và chữ màu đỏ cho tiêu đề “Lịch sử phát triển
HTML”, em cần viết mã HTML như thế nào?
	a) <h1 style="color:rgb(100, 0, 0)"><b>Lịch sử phát triển của HTML</b></h1>.

	b) <p style="color:red"><strong>Lịch sử phát triển của HTML</strong></p>.

	c) <h1 style="color:red"><b>Lịch sử phát triển của HTML</b></h1>.

	d) <h1 style="color:red"><strong>Lịch sử phát triển của HTML</strong></h1>.


Câu 2.  Siêu văn bản là loại văn bản mà nội dung của nó không chỉ chứa văn bản mà còn  có thể chứa nhiều dạng dữ liệu khác như âm thanh, hình ảnh,… và đặc biệt là chứa các  siêu liên kết tới siêu văn bản khác.
	a) Các tệp có phần mở rộng .txt đều là các siêu văn bản.

	b) Trong HTML, người ta sử dụng thẻ <href> để tạo siêu liên kết.

	c) Đường dẫn tuyệt đối không yêu cầu giao thức hay tên miền mà chỉ cần tên đường dẫn.

	d) Có hai loại đường dẫn chính là đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối.


Câu 3.  Sử dụng danh sách và bảng sẽ giúp văn bản được trình bày khoa học hơn.
	a) Để chọn kí tự đầu dòng, ta thiết lập giá trị của đặc tính list-style-type trong thuộc tính style bằng một trong 4 giá trị disc, circle, square và none.

	b) Để thêm tiêu đề cho bảng, ta sử dụng thẻ <caption>, ngay trước thẻ <table>.

	c) Sử dụng thuộc tính con width và height của thuộc tính style để điều chỉnh kích thước của bảng.

	d) Có hai dạng danh sách trong HTML là danh sách có thứ tự và danh sách không có thứ tự.


Câu 4.  Những đơn vị đo thường được sử dụng trong CSS?
	a) me, km, kg
	b) px, pt, %, inch, me, rem

	c) px, cm, %, inch, em
	d) %, em, mm, inch


Câu 5.  Kiến thức cơ bản về CSS?
	a) Mỗi mẫu định dạng CSS chỉ dùng được một lần.

	b) CSS là viết tắt của Cascading Sheets Style.

	c) CSS được dùng để thiết lập các mẫu định dạng dùng trong trang web.

	d) CSS độc lập với HTML.


Câu 6.  Mỗi tệp HTML bao gồm nhiều phần tử HTML, các phần tử HTML có thể lồng nhau.
	a) Các thẻ tiêu đề thứ cấp gồm có:  <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <h7>, <h8>

	b) Phần tử <meta> nằm trong phần tử <body> và được dùng để mô tả các thông tin bổ sung của trang web như cách mã hoá Unicode, từ khoá dùng để tìm kiếm trang, tên tác giả trang web.

	c) Trong sơ đồ hình cây HTML, phần tử <html> là phần tử gốc (root).

	d) Phần tử <title> nằm trong phần tử <head> và được dùng để mô tả tiêu đề của trang web.



III. TỰ LUẬN  
1. Viết mẫu CSS gồm có các định dạng: tiêu đề h1, h2 màu đỏ, phần nội dung các đoạn văn bản màu xanh, trên các đoạn thì dòng đầu thụt vào 15px, font chữ Time New Roman, kiểu chữ nghiêng.
2. Viết mã html để tạo bảng như hình:
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